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DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài
Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thế giới đang ngày càng trở nên “phẳng” hơn bao giờ hết. Giao tiếp liên văn hóa (GTLVH) đang ngày càng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. Để GTLVH diễn ra thành công hơn, chủ thể giao tiếp cần chú ý đến năng lực giao tiếp liên văn hóa (NLGTLVH).
Trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam hiện nay, sinh viên Việt Nam sẽ là một lực lượng nòng cốt trong công cuộc hội nhập quốc tế trong tương lai. Nhưng theo ý kiến của một số giảng viên, nhà tuyển dụng... cũng như theo quan sát của chúng tôi thì NLGTLVH của sinh viên chưa thật sự tốt và có nhiều nguyên nhân tác động, trong đó có các tác nhân văn hóa. Trong bối cảnh đó, chúng tôi nhận thấy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) với tính chất đa dạng văn hóa và đặc trưng của ngành đào tạo (bao gồm 7 lĩnh vực) là một không gian tiêu biểu cho việc nghiên cứu NLGTLVH của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Kể từ khi ra đời (thường được xem là thập niên 1950) đến nay, nghiên cứu GTLVH trên thế giới đã có những thay đổi và những bước tiến đáng kể. Nếu như thời gian đầu chủ yếu là sự phát triển lý thuyết của những nhà nhân loại học thì về sau có nhiều đóng góp của những nhà nghiên cứu ở các chuyên ngành khác như xã hội học, dân tộc học, ngôn ngữ học, tâm lý học, giáo dục học…. Do đó, khái niệm văn hóa nói chung và khái niệm văn hóa trong GTLVH nói riêng cũng có nhiều thay đổi, từ việc xem văn hóa là “các kiểu thức” (ví dụ Edward Hall), chia văn hóa thành hai loại Big C và little c (ví dụ Brooks), xem văn hóa là “văn hóa dân tộc”, hay là “các chiều kích giá trị” (ví dụ Geert Hofstede), đến việc xem văn hóa là tầng chìm của một tảng băng trôi gồm các yếu tố như “cách nghĩ, các niềm tin, và giá trị” (ví dụ Saint-Jacques). Bên cạnh đó, cách tiếp cận/phương pháp nghiên cứu cũng được phân chia như emic - etic, cơ giới - hữu cơ, phân tích - tổng hợp, định tính - định lượng, đặc biệt là có sự chuyển hướng từ chủ nghĩa châu Âu trung tâm sang chủ nghĩa châu Á trung tâm, chủ nghĩa châu Phi trung tâm... để phù hợp hơn với các nước châu Á hay châu Phi. Thập niên 1980 chứng kiến sự phát triển của nghiên cứu GTLVH không chỉ về mặt lý thuyết được cập nhật mà còn ở nhiều ứng dụng vào nghiên cứu thực tiễn như trong kinh doanh, di cư, trị liệu tâm lý, giảng dạy ngôn ngữ…. Sang đến thập niên 1990, tuy có nhiều trường phái tiếp cận GTLVH nhưng không loại trừ nhau mà chỉ là thay thế hay cải tiến hơn. Thế kỷ 21 chứng kiến sự phát triển của các lý thuyết về GTLVH cùng những nghiên cứu về các hiện tượng văn hóa-xã hội-giáo dục. 
[bookmark: _Hlk159190229]Song song đó, ngày càng có nhiều nghiên cứu chú ý đến nội hàm, cách tiếp cận NLGTLVH cũng như cách thức phát triển và đánh giá loại năng lực này. Nhiều lý thuyết như mô hình NLGTLVH, nhất là mô hình phát triển NLGTLVH, cũng được đề xuất và ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu thực tiễn, ví dụ như trong lĩnh vực giáo dục (dạy học tiếng liên văn hóa), kinh doanh, y tế.... Bên cạnh đó, có hàng chục công cụ đo lường khác nhau, cả định tính và định lượng, được đề xuất và áp dụng để đánh giá NLGTLVH. Tuy nhiên, khuynh hướng phổ biến về sau là cần kết hợp các cách đo lường NLGTLVH khác nhau để đảm bảo độ tin cậy và tính xác thực.
Đa số các công trình nghiên cứu về năng lực (giao tiếp) liên văn hóa trước đây có những đóng góp nhất định cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn trong việc bồi dưỡng NLGTLVH cho sinh viên, chủ yếu là thông qua việc dạy và học ngoại ngữ. Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, tại Việt Nam hiện chưa có công trình nào bàn luận một cách sâu sắc về tác động của toàn cầu hóa đối với GTLVH và NLGTLVH, về giá trị của GTLVH trong bối cảnh toàn cầu hóa, về ý nghĩa cũng như phương hướng của việc nâng cao NLGTLVH cho sinh viên Việt Nam trong thời đại ngày nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chưa tìm thấy công trình nào tại Việt Nam tìm hiểu về NLGTLVH của sinh viên theo nhiều nội hàm của loại năng lực này, cũng như chưa có công trình nào nghiên cứu về NLGTLVH của sinh viên xã hội và nhân văn với những đặc trưng riêng của sinh viên khối ngành này. Luận án của chúng tôi sẽ bổ sung vào những khoảng trống này bằng việc nghiên cứu tài liệu cũng như khảo sát thực tế NLGTLVH của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam thông qua nghiên cứu trường hợp, nhằm cung cấp dữ liệu để góp phần nâng cao NLGTLVH của sinh viên ngành xã hội và nhân văn trong lĩnh vực giáo dục ở bậc đại học. Nghiên cứu của chúng tôi mở rộng đối tượng không chỉ là sinh viên của một ngành nào đó hay du học sinh như những nghiên cứu ở nước ngoài trước đây hay chỉ là sinh viên ngoại ngữ như trong nghiên cứu của các học giả Việt Nam mà chúng tôi nghiên cứu trên mẫu sinh viên thuộc nhiều ngành đào tạo tại một trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi kết hợp các công cụ điều tra định lượng và định tính nhằm đánh giá NLGTLVH của sinh viên một cách khách quan và đáng tin cậy hơn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
(1) Tìm hiểu tác động của bối cảnh toàn cầu hóa đối với GTLVH và NLGTLVH; (2) Tìm hiểu những nhân tố văn hóa ảnh hưởng đến GTLVH và NLGTLVH; (3) Đánh giá NLGTLVH của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam (thông qua nghiên cứu trường hợp); (4) Khẳng định giá trị của việc đào tạo và đề xuất phương hướng phát triển NLGTLVH của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam trong thời đại ngày nay.
4. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là NLGTLVH của sinh viên ngành xã hội và nhân văn Việt Nam thông qua trường hợp sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, trong mối quan hệ với văn hóa giao tiếp (liên văn hóa) của dân tộc.
5. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của luận án bao gồm:
· Không gian văn hóa: thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM; 
· Chủ thể văn hóa: Chủ thể của NLGTLVH trong nghiên cứu là sinh viên năm tư, khóa 2018-2022, trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM;
· Thời gian văn hóa: thời đại toàn cầu hóa, chủ yếu là giai đoạn đương đại.
6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
Ý nghĩa khoa học: (1) Hệ thống hóa các cách tiếp cận và quan điểm nghiên cứu về GTLVH và NLGTLVH theo tiến trình thời gian; (2) Góp phần làm rõ mối liên hệ giữa toàn cầu hóa với GTLVH và NLGTLVH; (3) Xác định các nhân tố văn hóa ảnh hưởng đến GTLVH và NLGTLVH; (4) Góp phần xác lập cấu trúc, mô hình NLGTLVH và công cụ đo lường NLGTLVH; (5) Góp phần làm rõ mối tương quan giữa NLGTLVH với tính cách, tâm lý, giá trị/chiều kích và văn hóa giao tiếp của dân tộc và với yêu cầu của thực tiễn.
Ý nghĩa thực tiễn: (1) Góp phần nâng cao nhận thức về lợi ích, tầm quan trọng của GTLVH và NLGTLVH trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng như giá trị của việc phát triển NLGTLVH; (2) Cung cấp một cái nhìn tổng quát về thực trạng NLGTLVH của sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM thông qua những đánh giá về ưu điểm, nhược điểm trong NLGTLVH của họ dựa trên những dữ liệu thu được từ kết quả khảo sát được thực hiện một cách nghiêm túc; (3) Cung cấp cứ liệu giúp phát triển NLGTLVH của sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM nói riêng và của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam nói chung.
7. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, và phương pháp nghiên cứu
Về câu hỏi nghiên cứu: Chúng tôi tập trung vào các câu hỏi nghiên cứu sau.
(1) Bối cảnh toàn cầu hóa có tác động như thế nào đối với GTLVH và NLGTLVH?
(2) [bookmark: _Hlk149574438]NLGTLVH của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam (trường hợp sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) được biểu hiện như thế nào và những nhân tố văn hóa nào ảnh hưởng đến NLGTLVH của họ?
(3) [bookmark: _Hlk149574507]Việc phát triển NLGTLVH cho sinh viên Việt Nam trong thời đại ngày nay có ý nghĩa như thế nào và đối với sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn thì cần chú ý giáo dục những giá trị nào?
Về giả thuyết nghiên cứu: Chúng tôi đặt ra ba giả thuyết như sau.
(1) Bối cảnh toàn cầu hóa làm thay đổi bản chất của GTLVH, làm rõ hơn vai trò của GTLVH và NLGTLVH, đồng thời đặt ra những thách thức cũng như đòi hỏi mới đối với GTLVH và NLGTLVH.
(2) NLGTLVH của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam (trường hợp sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) có cả ưu điểm và nhược điểm, nhưng nhìn chung chưa được tốt. NLGTLVH được hình thành từ và chịu ảnh hưởng bởi các tác nhân văn hóa như tâm lý, tính cách, giá trị/chiều kích và văn hóa giao tiếp của dân tộc. Các nhân tố như khối ngành có liên quan đến ngoại ngữ và giao tiếp quốc tế, trình độ tiếng Anh/ngoại ngữ khác, trải nghiệm giao tiếp với người nước ngoài và trải nghiệm học các môn học liên quan đến giao tiếp/văn hóa của sinh viên có ảnh hưởng tích cực đến năng lực giao tiếp liên văn hóa của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam nói chung và sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM nói riêng.
(3) [bookmark: _Hlk150883264]Việc phát triển NLGTLVH cho sinh viên Việt Nam trong thời đại ngày nay là một việc hết sức cần thiết nhằm góp phần đào tạo ra những công dân toàn cầu để đáp ứng yêu cầu nhân lực ngày càng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa. NLGTLVH của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam có thể được nâng cao thông qua việc phát huy những thế mạnh vốn có, khắc phục những nhược điểm còn tồn tại, đồng thời bồi dưỡng thêm những giá trị mới của thời đại thông qua giáo dục và đào tạo chính quy.
Về phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng hướng tiếp cận và các phương pháp sau.
- Hướng tiếp cận liên ngành: nhằm tổng hợp tri thức và được kết hợp với các thao tác nghiên cứu truyền thống như thống kê, phân tích, so sánh từ nhiều chuyên ngành như văn hóa học, tâm lý học, nhân học, xã hội học, giáo dục học… để từ đó hệ thống hóa các cách tiếp cận và quan điểm nghiên cứu về GTLVH và NLGTLVH theo đồng đại và lịch đại.
- Phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study): Kết quả nghiên cứu thu được từ việc khảo sát trên đối tượng được chọn là NLGTLVH của sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM sẽ được khái quát hóa cho một đối tượng lớn hơn là NLGTLVH của sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu (library research): nhằm đúc kết, chọn lọc, kế thừa, và tiếp thu những luận điểm của các học giả đi trước để từ đó xây dựng nên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho luận án nhằm trả lời những câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra.
- Phương pháp chuyên gia (expert method): nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính hiệu lực của bài test đánh giá NLGTLVH của sinh viên.
- Phương pháp điều tra định lượng (quantitative research methods): nhằm thu được những kết quả khảo sát khách quan thông qua hai công cụ thu thập dữ liệu định lượng là bảng hỏi (75 câu) và bài test (50 câu).
- Phương pháp điều tra định tính (qualitative research methods): nhằm tìm hiểu sâu hơn và đa chiều hơn NLGTLVH của sinh viên thông qua phần phỏng vấn với năm tình huống giả định.
- Các phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp phân tích tương quan Pearson và phân tích hồi quy được dùng trong quá trình xử lý dữ liệu định lượng; phương pháp phân tích nội dung được dùng trong quá trình xử lý dữ liệu định tính.
8. Bố cục của luận án
Ngoài phần Dẫn nhập và Kết luận, luận án có ba chương:
Chương 1: Trình bày khung lý thuyết nghiên cứu về NLGTLVH cũng như định vị tọa độ văn hóa cho việc đánh giá NLGTLVH của sinh viên trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG TP.HCM.
Chương 2: Báo cáo kết quả khảo sát và đưa ra nhận định về ba loại năng lực chính cấu thành nên NLGTLVH của sinh viên là năng lực thái độ liên văn hóa, năng lực nhận thức liên văn hóa, và năng lực hành vi liên văn hóa.
Chương 3: Báo cáo kết quả khảo sát và đưa ra nhận định về NLGTLVH của sinh viên theo hệ thống chỉnh thể qua việc xem xét các yếu tố nhân khẩu-văn hóa-giáo dục có ảnh hưởng đến NLGTLVH của sinh viên; tìm hiểu mối quan hệ giữa ba loại năng lực thành tố chính với nhau và với NLGTLVH tổng thể; liên hệ NLGTLVH của sinh viên với tâm lý, tính cách, giá trị/chiều kích và văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và với yêu cầu của thực tiễn ngày nay; so sánh kết quả nghiên cứu với các kết quả nghiên cứu trước đây.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Văn hóa, giao tiếp, văn hóa giao tiếp và mối quan hệ giữa văn hóa và giao tiếp
[bookmark: _Hlk149595517]Nghiên cứu của chúng tôi quan tâm đến tính năng động của văn hóa (theo Baldwin và các cộng sự, 2013; Samovar & McDaniel, 2013; Martin & Nakayama, 2017) và mối quan hệ gắn kết giữa văn hóa và giao tiếp (theo Hall, 1959; Smith, 1966; Samovar và các cộng sự, 1981; Nguyễn Văn Đồng, 2009; Samovar và các cộng sự, 2013; Jandt, 2017). Chúng tôi cũng tiếp thu quan điểm tiếp cận về văn hóa theo cách thứ ba của Sorrells (2015), tức là cách tiếp cận toàn cầu hóa với định nghĩa văn hóa là một tài nguyên và xem giao tiếp là một tiến trình tạo ra những thay đổi. Từ đó, chúng tôi đi đến luận điểm rằng GTLVH nói chung và NLGTLVH nói riêng chịu tác động của những yếu tố cá nhân-văn hóa-xã hội và những nhân tố này có thể được biến chuyển nhằm gia tăng tính tích cực và giảm thiểu tính tiêu cực, giúp GTLVH phù hợp và thành công hơn. Cụ thể hơn, trong bối cảnh toàn cầu hóa, những yếu tố của văn hóa giao tiếp như niềm tin, giá trị văn hóa, chuẩn mực, và thực hành xã hội nào không còn hợp thời, có thể gây cản trở GTLVH thì nên được loại bỏ hoặc thay thế bằng những cái mới phù hợp hơn với thời đại. Song song đó, một số giá trị tiến bộ như dân chủ, pháp quyền, bình đẳng giới, khoan dung, hội nhập, ... cần được bồi dưỡng và phát huy. Đây cũng là những giá trị mà mỗi cá nhân trong thời đại toàn cầu hóa cần có để trở thành những công dân toàn cầu thực thụ có khả năng giao tiếp liên văn hóa tốt hơn. Như thế, GTLVH trong thời đại toàn cầu hóa có thể tạo ra những thay đổi tích cực không chỉ ở mức độ cá nhân mà còn ở cấp độ quốc gia cũng như xuyên quốc gia.
1.1.2. Giao tiếp liên văn hóa và ý nghĩa của giao tiếp liên văn hóa
Định nghĩa công cụ:
Giao tiếp liên văn hóa là một tiến trình mà trong đó giao tiếp giữa những người đến từ những nền văn hóa khác nhau chịu ảnh hưởng của nhiều tác nhân văn hóa và họ cố gắng vượt qua những rào cản văn hóa để hiểu biết lẫn nhau và từ đó có thể tạo dựng cũng như nuôi dưỡng mối quan hệ.
Giao tiếp liên văn hóa có năm ý nghĩa quan trọng: (1) Đem đến cơ hội trải nghiệm đa dạng văn hóa cho mỗi cá nhân; (2) Góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức, và thái độ của người tham gia giao tiếp; (3) Giúp con người điều chỉnh hành vi; (4) Giúp tạo dựng, nuôi dưỡng, và phát triển các mối quan hệ xuyên văn hóa; (5) Giáo dục con người hướng đến những giá trị văn minh, những chuẩn mực của thời đại mới. 
1.1.3. Năng lực giao tiếp liên văn hóa và những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực giao tiếp liên văn hóa
Định nghĩa công cụ:
Năng lực giao tiếp liên văn hóa là khả năng giao tiếp hiệu quả và phù hợp trong những tình huống liên văn hóa, dựa vào nhận thức, thái độ và hành vi liên văn hóa của người tham gia giao tiếp.
Trong phạm vi của luận án và với đối tượng khảo sát là sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, chúng tôi xem xét mức độ ảnh hưởng của bảy yếu tố nhân khẩu-văn hóa-giáo dục đến NLGTLVH của họ, gồm: (khối) ngành đào tạo, giới tính, nguồn gốc cư trú, trình độ tiếng Anh, trình độ ngoại ngữ khác, trải nghiệm giao tiếp với người nước ngoài, và trải nghiệm học các môn có liên quan đến văn hóa/giao tiếp.
1.1.4. Toàn cầu hóa và tác động của toàn cầu hóa đối với giao tiếp liên văn hóa và năng lực giao tiếp liên văn hóa
Toàn cầu hóa phổ biến các tương quan xã hội và xuyên qua không gian thế giới (Scholte 2008; Steger, 2009), có tính nhị phân (Kellner, 2002), và nên được tiếp cận theo đa chiều, nhằm tránh giản lược nó theo một hướng duy nhất (Steger, 2009; Lương Văn Kế, 2011; Nguyễn Duy Mộng Hà, 2016). Xét theo góc độ quan hệ quốc tế, Hoàng Khắc Nam (2003, tr. 52) nhận định rằng toàn cầu hóa chính là “quá trình phổ biến các giá trị chung trên quy mô toàn cầu”. Nhìn chung, toàn cầu hóa ngày càng tác động nhiều hơn đến mọi mặt của cuộc sống, nó có thể khiến thế giới trở nên “nhỏ bé hơn” hay “xa cách hơn”, các nước vừa cạnh tranh, lại vừa liên kết và phụ thuộc lẫn nhau, các nền văn hóa xích lại gần nhau hơn hoặc bị chia rẽ sâu sắc hơn.
Bối cảnh toàn cầu hóa đã và đang làm thay đổi tính chất của GTLVH, làm rõ hơn tầm quan trọng của GTLVH và NLGTLVH, đồng thời đặt ra những thách thức cũng như đòi hỏi mới đối với GTLVH và NLGTLVH. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các phương tiện truyền thông hiện đại đã làm thay đổi tính chất của GTLVH. Chen (2012) cho rằng kể từ khi máy tính và Internet ra đời thì việc phổ biến hay lan truyền thông tin đã có một sự thay đổi lớn lao và chính sự thay đổi của cách thức truyền thông ấy đã tác động mạnh mẽ đến cảm nhận của con người về phương tiện truyền thông, việc sử dụng thời gian và không gian, cũng như khả năng tiếp cận và kiểm soát phương tiện truyền thông. Điều này có nghĩa là truyền thông kỹ thuật số đã rút ngắn thời gian truyền tin cũng như thu hẹp khoảng cách không gian, khiến ranh giới địa lý không còn nhiều ý nghĩa nữa. Đồng thời, bất cứ ai cũng có thể tiếp cận các phương tiện truyền thông kỹ thuật số cũng như kiểm soát việc sản xuất và truyền bá thông tin. 
Chen (2012) cũng chỉ ra rằng các phương tiện truyền thông hiện đại tác động đến GTLVH trên ba phương diện: mối quan hệ liên văn hóa, thích nghi liên văn hóa, và mâu thuẫn liên văn hóa. Theo đó, phương tiện truyền thông kỹ thuật số, nhất là mạng xã hội, một mặt giúp con người kết nối với nhau trên phạm vi toàn cầu, một mặt tiềm ẩn những nguy cơ khi mà nhiều thông tin cá nhân hay những thông tin mang tính tiêu cực về những mối quan hệ khác được đăng tải trên mạng xã hội. Thêm vào đó, phương tiện truyền thông hiện đại cũng là tác nhân gây ra sự chia rẽ hay đối đầu giữa các cá nhân, các nhóm, hay các quốc gia bởi bản thân họ phải chịu sự chi phối của những giá trị văn hóa, quan điểm, góc nhìn… mà những nhân tố này không đồng nhất ở mỗi cá nhân hay ở các nền văn hóa khác nhau. Do đó, cách thức thể hiện thông điệp/thông tin trên các phương tiện truyền thông hiện đại còn phụ thuộc vào các cá nhân và các chính phủ khác nhau, từ đó sự xung đột liên văn hóa là điều khó tránh khỏi.
Toàn cầu hóa đã khiến cho vai trò của GTLVH trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi nhu cầu về GTLVH ngày càng tăng. Theo Alberts và các cộng sự (2019), toàn cầu hóa đã dẫn đến bốn phương diện tích cực về GTLVH: làm gia tăng cơ hội tiếp xúc liên văn hóa, tăng cường hiệu quả kinh doanh, cải thiện mối quan hệ liên nhóm và nâng cao nhận thức cá nhân.
Mặt khác, toàn cầu hóa làm cho GTLVH trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Khi ấy, giao tiếp không chỉ đơn thuần là giữa hai (nhóm) người với những đặc tính cá nhân riêng và diễn ra trong phạm vi của một cộng đồng hay một quốc gia, mà là sự giao lưu, tiếp xúc, tương tác mang tính quốc tế, trên phạm vi toàn cầu, và cũng là sự giao tiếp của những nền văn hóa khác nhau. Từ đó, những trở ngại có thể nảy sinh trong quá trình GTLVH, bởi như Holliday (2013) đã nhận xét, cá nhân dù đã “vượt qua đường ranh giới liên văn hóa” (dẫn theo Hua, 2015, tr. 168) vẫn mang theo bên mình những căn tính và cấu trúc văn hóa quan trọng. Đây cũng chính là một phần trong các tác nhân văn hóa ảnh hưởng đến GTLVH. Kumaravadivelu (2008) cũng đã chỉ ra rằng những thực tại của cá nhân, xã hội, quốc gia, hay toàn cầu có thể nối kết con người với nhau trong thời đại toàn cầu hóa văn hóa, nhưng mặt khác gây chia rẽ do có “sự gia tăng ý thức dân tộc, tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc” (dẫn theo Hua, 2015, tr. 158). Cũng từ đó, một thách thức đặt ra cho GTLVH trong bối cảnh toàn cầu hóa chính là việc các nhóm sắc tộc vừa cần hòa nhập vào nền văn hóa chủ đạo vừa không đánh mất bản sắc văn hóa của chính họ. Đó cũng chính là sự đa dạng văn hóa, một khuynh hướng tất yếu của toàn cầu hóa nói chung và GTLVH nói riêng.
Chen & Starosta (1998) nhận định rằng toàn cầu hóa đã khiến cho những con người không cùng phông văn hóa ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn và do đó cần có sự hiểu biết và tôn trọng khác biệt văn hóa để giao tiếp liên văn hóa đạt được hiệu quả. Robert Shuter chỉ ra rằng “văn hóa là vấn đề giao tiếp toàn cầu quan trọng nhất duy nhất” (dẫn theo Lustig & Koester, 2010, 2006, tr. 9). Điều đó có nghĩa là NLGTLVH, là một điều thiết yếu để dẫn đến thành công trong thế kỷ 21. Tương tự, như Đỗ Bá Quý (2013) đã khẳng định, muốn hội nhập và phát triển bền vững thì cần phải tôn trọng luật chơi để không bị gạt bỏ khỏi cuộc đua.
Theo Lustig và Koester (2010, 2006), có năm nhu cầu cấp thiết đòi hỏi năng lực liên văn hóa: (1) nhu cầu dân số, với sự gia tăng tính đa dạng văn hóa của dân số; (2) nhu cầu công nghệ, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và vận tải, giúp rút ngắn khoảng cách địa lý trong giao tiếp; (3) nhu cầu kinh tế, với sự phát triển của thương mại quốc tế và các tập đoàn; (4) nhu cầu hòa bình, với sự gia tăng của các vấn đề như xung đột văn hóa, chủ nghĩa dân tộc, nạn phân biệt chủng tộc; (5) nhu cầu (giao tiếp) giữa người với người nhằm duy trì những mối quan hệ hòa hợp để nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Với quan điểm rằng GTLVH chính là giao tiếp giữa các nền văn hóa, Samovar, McDaniel, và các cộng sự (2013) đã chỉ ra ba nhân tố đòi hỏi con người trong thời đại ngày nay cần trang bị cho mình NLGTLVH, đó là: toàn cầu hóa, sự đa dạng dân số, và nhập cư. Theo các tác giả này, toàn cầu hóa đã tạo ra một “cộng đồng toàn cầu kết nối và phụ thuộc lẫn nhau” (tr. 1) và “toàn cầu hóa đã quốc tế hóa lực lượng lao động” (tr. 3). Bird, Osland, & Lane (2004) cho rằng năng lực (giao tiếp) liên văn hóa được xem là một thành tố cấu thành năng lực lãnh đạo toàn cầu. Cùng với sự gia tăng dân số, sự cạnh tranh việc làm, cạnh tranh nguồn tài nguyên, hay những vấn đề khác như biến đổi khí hậu, an ninh mạng... là những điều khó tránh khỏi. Để giải quyết những vấn đề này, cần có sự hợp tác quốc tế và như thế NLGTLVH trong một thế giới toàn cầu hóa là một yêu cầu cấp thiết.
Nói tóm lại, trong bối cảnh toàn cầu hóa, NLGTLVH phải là một tố chất của một công dân toàn cầu và cần mang những nội hàm để có thể giúp con người thích ứng với những yêu cầu của thời đại mới như: có bản lĩnh cá nhân (chẳng hạn như tự tin, có tư duy phản biện, ứng xử văn minh trên không gian mạng), hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa, tôn trọng kỷ luật/pháp luật, hiểu biết về những vấn đề toàn cầu, thích nghi văn hóa, hợp tác và học hỏi, hòa giải văn hóa…
1.1.5. Cấu trúc, mô hình và công cụ đo lường năng lực giao tiếp liên văn hóa 
[bookmark: _Hlk149592480][bookmark: _Hlk149592268][bookmark: _Hlk149614037]Chúng tôi chọn lọc và tiếp thu các lý thuyết, quan điểm về cấu trúc NLGTLVH của Kim (1992) và Byram (1997) và mô hình NLGTLVH của Deardorff (2004) và Fantini (2009) vì các lý thuyết, quan điểm, và mô hình này đã thể hiện rõ cấu trúc ba thành phần chính cấu thành NLGTLVH: năng lực nhận thức, năng lực thái độ, và năng lực hành vi liên văn hóa. Từ đó, chúng tôi có thể xem xét NLGTLVH theo từng thành tố chính và trong một hệ thống chỉnh thể. Chúng tôi cũng tiếp thu cách tiếp cận NLGTLVH theo yếu tố cá nhân được chia làm ba loại của Leung, Ang, và Tan (2014) vì cách tiếp cận này bao quát khá nhiều tiêu chí và nội hàm của NLGTLVH. Đồng thời, chúng tôi tiếp thu quan điểm về “người giao tiếp liên văn hóa” (Byram & Fleming, 1998; Byram, 2006) vì đây được xem là một mục tiêu của việc đào tạo NLGTLVH. Nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một mô hình NLGTLVH gồm ba thành tố chính có mối liên hệ hữa cơ với nhau, diễn tiến liên tục, mang tính chất nhân quả và tiến hóa (Sơ đồ 1.3). Trong đó, chúng tôi sắp xếp thái độ liên văn hóa là thành tố thứ nhất vì chúng tôi tiếp thu quan điểm của Byram (1997) và Deardorff (2004) rằng năng lực thái độ là yếu tố cơ bản đầu tiên, nó tác động đến năng lực nhận thức và từ đó làm biến chuyển năng lực hành vi. Nghĩa là mô hình này cho thấy mối liên hệ giữa các thành tố chính của NLGTLVH cũng như yếu tố thời gian (tiến trình), vì NLGTLVH có thể được vun bồi qua quá trình học hỏi và rèn luyện.
[bookmark: _Hlk149594646]Để đo lường và đánh giá NLGTLVH của sinh viên, chúng tôi sử dụng hai công cụ định lượng (bảng hỏi gồm 75 câu, bài test gồm 50 câu) và một công cụ định tính (phỏng vấn gồm năm tình huống giả định). Chúng tôi dùng ba công cụ định lượng sau đây, được gọi tắt theo thứ tự là C1, C2, và C3, để thiết kế bảng hỏi vì chúng phù hợp với mục đích đo lường NLGTLVH của sinh viên và có thể tiếp cận được.

[image: ]
[bookmark: _Hlk147262999]+ C1: Thang đo lường mức độ nhạy cảm liên văn hóa (ISS) của Chen and Starosta (2000) 
[bookmark: _Hlk147263362]+ C2: Chỉ số nhạy cảm liên văn hóa (ISI) của Olson and Kroeger (2001) 
[bookmark: _Hlk147263625]+ C3: Công cụ đánh giá năng lực liên văn hóa (AIC) của Fantini (2006)
Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm một số câu hỏi trong bảng hỏi để đánh giá một số tiêu chí vì cả ba thang đo C1, C2, và C3 nêu trên không có câu hỏi phù hợp hoặc để đánh giá một số tiêu chí khác một cách sâu và bao quát hơn. 
[bookmark: _Toc149485845]1.2. Cơ sở thực tiễn của luận án
1.2.1. Nhìn từ không gian văn hóa
Xét về không gian, TP.HCM nói chung và trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM nói riêng đang ngày càng “thoáng mở” hơn, giao lưu và tiếp xúc văn hóa nhiều hơn, đa dạng văn hóa hơn, và như thế GTLVH và NLGTLVH là những điều thiết yếu cho sự hội nhập, hợp tác, và phát triển. Chính không gian mang tính đa dạng văn hóa cao này của Trường nói riêng và của TP.HCM nói chung cùng với vị thế kinh tế của một thành phố lớn như TP.HCM đã tạo nhiều cơ hội cho sinh viên trải nghiệm GTLVH trong thực thế và từ đó họ sẽ có nhiều điều kiện để nâng cao NLGTLVH của chính mình.
1.2.2. Nhìn từ chủ thể văn hóa
Bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam sẽ tạo ra nhiều cơ hội học tập và làm việc cho sinh viên Việt Nam và nhận thức của sinh viên sẽ trở nên sâu sắc hơn, bởi họ là chủ nhân của thời kỳ hội nhập. Mặt khác, toàn cầu hóa cũng đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi đối với sinh viên Việt Nam như sinh viên cần phải có năng lực ngoại ngữ, khả năng tư duy độc lập để chủ động, sáng tạo trong công việc, cần tuân theo kỷ luật của tổ chức, đoàn thể, cũng như kỷ luật đối với bản thân (cũng chính là bản lĩnh của cá nhân), cần có kỹ năng giao tiếp tốt, sự tự tin, năng động…
Về thực trạng sinh viên Việt Nam hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng sinh viên Việt Nam còn rụt rè trong giao tiếp và chưa chủ động trong học tập cũng như trong các hoạt động chính khóa và ngoại khóa. Kỹ năng giao tiếp chưa tốt, nhất là trong môi trường đa/liên văn hóa, và việc chưa thể hiện bản thân một cách thuyết phục đã khiến không ít sinh viên đánh mất cơ hội. Ngoài ra, sinh viên Việt Nam còn yếu nhiều kỹ năng khác như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý công việc khi gặp khủng hoảng. Trình độ ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam cũng kém hơn rất nhiều so với sinh viên các nước trong khu vực. Một trong những nguyên nhân là do giáo dục của nước ta còn đặt nặng việc học lý thuyết mà chưa tạo nhiều cơ hội cho sinh viên trải nghiệm bên ngoài hay thực hành.
Xét về sinh viên tốt nghiệp, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sinh viên mới tốt nghiệp ở Việt Nam nói chung và ở TP.HCM nói riêng có những nhược điểm như: thiếu kỹ năng mềm, sáng kiến, và sáng tạo; thiếu bản lĩnh; thiếu kỹ năng hợp tác và làm việc tập thể. 
Xét riêng về sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, báo cáo của Trường đã chỉ ra rằng sinh viên tốt nghiệp từ Trường còn yếu kém về: (1) kỹ năng lên kế hoạch và quản lý thời gian; (2) kỹ năng giải quyết vấn đề; (3) kỹ năng hợp tác và làm việc tập thể; (4) kỹ năng giao tiếp; (5) tính sáng tạo và tư duy logic.
Một đặc trưng của trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM là tính đa văn hóa, giúp cho sinh viên Trường có nhiều cơ hội giao tiếp quốc tế, giao tiếp xuyên/liên văn hóa. Ngoài ra, một bộ phận sinh viên đầu vào của Trường ít nhiều đã được trang bị về kỹ năng ngoại ngữ (các tổ hợp xét tuyển có các môn ngoại ngữ) cũng như kiến thức về văn hóa-xã hội (các tổ hợp xét tuyển có các môn xã hội). Trong quá trình học tập tại Trường, sinh viên còn được tiếp cận với nhiều môn học có liên quan đến giao tiếp, văn hóa và một số nội hàm của NLGTLVH cũng đã được tích hợp trong những phát biểu về kết quả học tập mong đợi trong nhiều chương trình đào tạo của Trường. Đây cũng là những điều kiện giúp sinh viên phát triển NLGTLVH. Tuy nhiên, tính chất không đồng đều về cơ hội giao tiếp quốc tế, khả năng ngoại ngữ, và trải nghiệm các môn học có liên quan đến giao tiếp/văn hóa có thể dẫn đến biểu hiện NLGTLVH của sinh viên sẽ có sự chênh lệch. Ngoài ra, một đặc điểm khác về sinh viên của trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM là có sự chênh lệch về giới tính khá lớn, với hơn 80% là nữ. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh viên đến từ các tỉnh thành khác ngoài TP.HCM cũng khá cao. Nói tóm lại, sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM tuy mang những đặc trưng riêng nhưng với tính chất ngành đào tạo, họ có thể đại diện cho sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam nói chung.
1.2.3. Nhìn từ thời gian văn hóa
Bối cảnh toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như nguy cơ cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Khi đã tiến sâu hơn trong các mối quan hệ quốc tế thì mọi sự biến động của kinh tế thế giới và các vấn đề toàn cầu đều có ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong tiến trình đó, GTLVH diễn ra ngày càng nhiều, theo phương châm hòa bình, vừa cạnh tranh, vừa liên kết để cùng phát triển; đối thoại tránh đối đầu. Đồng thời, sự phát triển của kinh tế thường kéo theo sự chuyển mình của xã hội và những giá trị văn hóa. Những giá trị văn hóa vẫn còn phù hợp với thời đại cần được gìn giữ, những giá trị văn hóa đã lỗi thời cần được thay thế bởi những giá trị tiến bộ hơn để phát huy sức mạnh của con người, bởi toàn cầu hóa chính là chất xúc tác giúp phổ biến các giá trị toàn cầu. Ngô Đức Thịnh (2014) đã nhận định rằng ở Việt Nam “chính sách đổi mới có vai trò lớn nhất trong việc làm biến đổi những giá trị văn hóa truyền thống” (tr. 342-343).
Trong thời đại ngày nay, những giá trị cốt lõi cho sự phát triển nguồn nhân lực được nhiều nhà khoa học đúc kết thành 5Cs (collaboration: hợp tác, communication: giao tiếp, critical thinking: tư duy phản biện, creativity: sáng tạo, continuous improvement: không ngừng tiến bộ). Cuộc điều tra của Viện nghiên cứu McKinsey đã chỉ ra rằng công dân trong thời đại toàn cầu hóa cần có bốn loại kỹ năng chính, gồm kỹ năng tư duy, kỹ năng tương tác liên cá nhân, kỹ năng lãnh đạo bản thân, và kỹ năng kỹ thuật số. Bốn loại kỹ năng chung này được cụ thể hóa thành 13 nhóm kỹ năng với 56 yếu tố khác biệt tạo nên tài năng (distinct elements of talents: DELTAs), gồm cả kỹ năng và thái độ. Trong đó, chúng tôi chú ý đến tám nhóm kỹ năng có liên quan đến đề tài nghiên cứu của chúng tôi. 
Như vậy để trở thành công dân toàn cầu, hay ít ra có thể đáp ứng với yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa, các chính phủ, tổ chức, công ty, đoàn thể nói chung và mỗi cá nhân nói riêng cần ưu tiên phát triển một số kỹ năng, nhất là kỹ năng “mềm”.
Trong bối cảnh nêu trên, Việt Nam nói chung cần chú trọng đào tạo một nguồn nhân lực có thể linh hoạt dịch chuyển trong một thế giới toàn cầu hóa, và một trong những năng lực cần phải có của một công dân toàn cầu chính là năng lực liên văn hóa hay NLGTLVH. Hiện nay, TP.HCM và trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM nói riêng đang trong tiến trình vận động theo dòng chảy của thời đại. Có nghĩa là toàn cầu hóa ngày càng tác động nhiều hơn đến lực lượng lao động hiện tại ở TP.HCM và đến sinh viên nói riêng, vì họ sẽ là một nguồn nhân sự lớn bổ sung vào lực lượng lao động trong tương lai. Vấn đề đặt ra là họ đã được hay tự mình trang bị đến đâu để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhân sự cũng như đối mặt với những thách thức do toàn cầu hóa đem lại.
1.2.4. Tâm lý, tính cách, giá trị/chiều kích và văn hóa giao tiếp của người Việt
Từ việc nghiên cứu tài liệu cũng như qua những quan sát và trải nghiệm của cá nhân, chúng tôi đi đến một số nhận định về người Việt Nam như sau:
+ Tâm lý và tính cách: linh động, mềm dẻo; có phần rụt rè, thiếu tự tin, ít năng động (do ảnh hưởng của tính tự trị và khuynh hướng âm tính/nữ tính); ưa thích sự hiếu hòa (ảnh hưởng của Nho giáo và Phật giáo); coi trọng thể diện, ít thể hiện cảm xúc (do ảnh hưởng của Nho giáo); tự ái, sĩ diện;  thiếu tôn trọng kỷ luật và tinh thần trách nhiệm...
+ Giá trị/chiều kích văn hóa: tính cộng đồng cao (nhưng chủ yếu là tính cộng đồng làng xã); thiên về âm tính/nữ tính (nhạy cảm, khiêm tốn, thích sự ổn định, thiếu tự tin/năng động, ... ); tính ưa hài hòa; tính chủ toàn (khả năng bao quát tốt và khả năng quan hệ tốt); tính linh hoạt (khả năng thích nghi, thích ứng với hoàn cảnh và khả năng sáng tạo, biến báo); khoảng cách quyền lực cao; mức độ tránh sự bất định thấp và có khuynh hướng chấp nhận sự mơ hồ trong giao tiếp; định hướng thiên về dài hạn; khắc kỷ; tính đặc thù (coi trọng mối quan hệ nội nhóm); thiên hướng ngoại kiểm soát (chấp nhận số phận; thiếu tự tin/năng động).
+ Quan niệm về thời gian: thời gian  đa tuyến (cùng một lúc có thể làm nhiều việc, ít đúng giờ).
+ Phong cách giao tiếp: thường có lối nói gián tiếp quanh co, ít đi thẳng vào vấn đề (do trọng tình).
+ Kiểu quan hệ và bối cảnh: coi trọng tôn ti trật tự, giao tiếp trang trọng, bối cảnh cao. 
Chúng tôi cho rằng tính cách, giá trị văn hóa, và văn hóa giao tiếp của người Việt Nam góp phần mang đến những thuận lợi cũng như gây ra những khó khăn trong GTLVH. Những tác nhân văn hóa này góp phần hình thành nên cũng như ảnh hưởng đến NLGTLVH của người Việt nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng.

[bookmark: _Toc149596730]CHƯƠNG 2: NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHÌN TỪ CÁC THÀNH TỐ 
[bookmark: _Toc149596735][bookmark: _Hlk139743315]2.1. Năng lực thái độ liên văn hóa của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng hỏi có 29 câu, từ câu 1 đến câu 29, nhằm tìm hiểu mức độ sinh viên tự nhìn nhận về năng lực thái độ liên văn hóa của chính mình thông qua tám tiêu chí. Đáp án thu về được xử lý thông qua phần mềm SPSS để tính toán tỷ lệ phần trăm các câu trả lời, trung bình điểm năng lực thái độ liên văn hóa nói chung và từng tiêu chí nói riêng, theo từng Khoa/Bộ môn và theo khối ngành (sau khi gộp). Khung điểm sẽ được tính theo năm bậc từ Rất thấp đến Rất cao và được chia dựa vào cách thức chuyển từ thang đo định danh (Likert) sang thang đo Scale. Bài test có 15 câu hỏi, từ câu 1 đến câu 15, nhằm đánh giá năng lực thái độ liên văn hóa của sinh viên qua những tình huống cụ thể, với số điểm tối đa là 30 điểm, được quy đổi thành năm thang điểm từ Rất thấp đến Rất cao.
	Phần phỏng vấn gồm năm tình huống giả định. Đối với việc đánh giá năng lực thái độ liên văn hóa thì chúng tôi chủ yếu xem xét nội dung trả lời có liên quan đến đề xuất cách giải quyết hay né tránh mâu thuẫn. Đối với mỗi tình huống, chúng tôi thống kê các câu trả lời của sinh viên theo những nội dung chính rồi từ đó quy về tám tiêu chí của năng lực thái độ liên văn hóa dựa theo nội hàm của chúng. Để tiện cho việc đánh giá mức độ thể hiện các tiêu chí của thái độ liên văn hóa của sinh viên thông qua tần suất nội dung trả lời phỏng vấn so với qua bảng hỏi và qua bài test, chúng tôi quy về tỷ lệ phần trăm với năm mức độ từ Rất thấp đến Rất cao.  
[bookmark: _Toc149596738]2.2. Năng lực nhận thức liên văn hóa của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng hỏi có 22 câu, từ câu 30 đến câu 51, nhằm tìm hiểu mức độ sinh viên tự nhìn nhận về năng lực nhận thức liên văn hóa của chính mình thông qua năm tiêu chí. Đáp án thu về được xử lý thông qua phần mềm SPSS để tính toán tỷ lệ phần trăm các câu trả lời, trung bình điểm năng lực nhận thức liên văn hóa nói chung và từng tiêu chí nói riêng, theo từng Khoa/Bộ môn và theo khối ngành (sau khi gộp). Khung điểm được tính theo năm bậc từ Rất thấp đến Rất cao và được chia dựa vào cách thức chuyển từ thang đo định danh (Likert) sang thang đo Scale. Bài test có 20 câu hỏi, từ câu 16 đến câu 35, nhằm đánh giá năng lực nhận thức liên văn hóa của sinh viên qua những tình huống cụ thể, với số điểm tối đa là 40 điểm, được quy đổi thành năm thang điểm từ Rất thấp đến Rất cao.
Phần phỏng vấn gồm năm tình huống giả định. Đối với việc đánh giá năng lực nhận thức liên văn hóa thì chúng tôi chủ yếu xem xét nội dung trả lời liên quan đến lý giải nguyên nhân. Đối với mỗi tình huống, chúng tôi thống kê các câu trả lời của sinh viên theo những nội dung chính rồi từ đó quy về năm tiêu chí của năng lực nhận thức liên văn hóa dựa theo nội hàm của chúng. Để tiện cho việc đánh giá mức độ thể hiện các tiêu chí của năng lực nhận thức liên văn hóa của sinh viên thông qua tần suất nội dung trả lời phỏng vấn so với qua bảng hỏi và qua bài test, chúng tôi cũng quy về tỷ lệ phần trăm với năm mức độ từ Rất thấp đến Rất cao.
2.3. Năng lực hành vi liên văn hóa của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng hỏi có 24 câu, từ câu 52 đến câu 75, nhằm tìm hiểu mức độ sinh viên tự nhìn nhận về năng lực hành vi liên văn hóa của chính mình thông qua bảy tiêu chí. Đáp án thu về được xử lý thông qua phần mềm SPSS để tính toán tỷ lệ phần trăm các câu trả lời, trung bình điểm năng lực hành vi liên văn hóa nói chung và từng tiêu chí nói riêng, theo từng Khoa/Bộ môn và theo khối ngành (sau khi gộp). Khung điểm được tính theo năm bậc từ Rất thấp đến Rất cao và được chia dựa vào cách thức chuyển từ thang đo định danh (Likert) sang thang đo Scale. Bài test có 15 câu hỏi, từ câu 36 đến câu 50, nhằm đánh giá năng lực hành vi liên văn hóa của sinh viên qua những tình huống cụ thể, với số điểm tối đa là 30 điểm, được quy đổi thành năm thang điểm từ Rất thấp đến Rất cao.
Phần phỏng vấn gồm năm tình huống giả định. Đối với việc đánh giá năng lực hành vi liên văn hóa thì chúng tôi xem xét cả hai nội dung lý giải nguyên nhân mâu thuẫn trong GTLVH và đề xuất cách né tránh hay giảm thiểu mâu thuẫn. Đối với mỗi tình huống, chúng tôi thống kê các câu trả lời của sinh viên theo những nội dung chính rồi từ đó quy về bảy tiêu chí của năng lực hành vi liên văn hóa dựa theo nội hàm của chúng. Để tiện cho việc đánh giá mức độ thể hiện các tiêu chí của hành vi liên văn hóa của sinh viên thông qua tần suất nội dung trả lời phỏng vấn so với qua bảng hỏi và qua bài test, chúng tôi quy về tỷ lệ phần trăm với năm mức độ từ Rất thấp đến Rất cao.
[bookmark: _Toc149606314][bookmark: _Hlk139743367]Tiểu kết
Năng lực thái độ liên văn hóa, năng lực nhận thức liên văn hóa, và năng lực hành vi liên văn hóa là ba thành tố chính cấu thành NLGTLVH. Theo những nghiên cứu trước đây, mỗi loại năng lực này bao gồm rất nhiều nội hàm, nhưng trong phạm vi luận án, chúng tôi giới hạn phạm vi năng lực thái độ liên văn hóa với tám tiêu chí, năng lực nhận thức liên văn hóa với năm tiêu chí, và năng lực hành vi liên văn hóa với bảy tiêu chí. 
Qua việc sử dụng ba công cụ là bảng hỏi, bài test, và phỏng vấn để khảo sát trường hợp sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, chúng tôi đi đến những nhận định như sau.
Sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM có khuynh hướng tự đánh giá cả ba loại năng lực thành tố ở mức thấp, nhưng lại thể hiện tốt hơn trong những tình huống cụ thể. Điều này có nghĩa là khi được đặt vào bối cảnh thực tiễn, sinh viên Trường có khả năng thể hiện NLGTLVH rõ nét hơn. Đây được xem là một gợi ý cho việc phát triển NLGTLVH của sinh viên nếu họ được tạo thêm cơ hội GTLVH trong thực tế.
Xét về tám tiêu chí của năng lực thái độ liên văn hóa, đối với tiêu chí Linh hoạt và cởi mở, vốn được xem là một ưu điểm của người Việt Nam, thì nhìn chung sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM thể hiện khá tốt, nhất là khi được đặt trong những tình huống cụ thể cần đưa ra lựa chọn hoặc giải quyết vấn đề. Đối với hai tiêu chí Tự tin và năng động và Tinh thần trách nhiệm và ý thức pháp luật/kỷ luật, vốn được xem là điểm yếu của người Việt Nam, thì sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM thể hiện Tự tin và năng động ở mức trung bình và Tinh thần trách nhiệm và ý thức pháp luật/kỷ luật ở mức khá hơn nhưng không ổn định. Như vậy có thể nói sinh viên Trường nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung còn thiếu tính cá nhân trên bình diện ý thức. Đối với các tiêu chí khác như Quan tâm, hiếu kỳ, khám phá; Chấp nhận sự mơ hồ; Không phán xét tùy tiện; Bản lĩnh quản lý cảm xúc; Thái độ bản tộc tương đối, nhìn chung, sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM thể hiện cũng không cao, nhất là khi được đặt trong những tình huống giả định (phỏng vấn).
[bookmark: _Hlk141901744]Xét về năm tiêu chí của năng lực nhận thức liên văn hóa, đối với hai tiêu chí Kiến thức văn hóa chung và riêng và Nhận thức về mặt ngôn ngữ-xã hội, thì nói chung sinh viên Trường thể hiện khá tốt, nhất là khi được đặt trong những tình huống cụ thể cần đưa ra lựa chọn hay giải quyết vấn đề. Điều này góp phần phản ánh tính chất của sinh viên Trường khi mà nhiều tổ hợp xét tuyển đầu vào cũng như chương trình đào tạo có các môn khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, đối với tiêu chí Nhận thức về những vấn đề và xu hướng toàn cầu, một yêu cầu cần phải có đối với công dân toàn cầu trong thời đại mới, thì sinh viên Trường thể hiện chưa thật sự rõ nét, nhất là qua phần phỏng vấn. Hai tiêu chí còn lại, Tự nhận thức văn hóa và thế giới quan của bản thân và Nhận thức về văn hóa và thế giới quan của người khác, cũng được thể hiện ở mức tương đối tốt, nhất là qua bài test và phỏng vấn.
Xét về bảy tiêu chí cụ thể của năng lực hành vi liên văn hóa, chúng tôi nhận thấy năm tiêu chí Lắng nghe và quan sát, Thấu cảm, Thích nghi liên văn hóa, Linh hoạt xã hội và Hợp tác và học hỏi nhìn chung được thể hiện không ổn định qua ba công cụ khảo sát và chỉ được biểu hiện tích cực (Cao và Rất cao) qua bài test mà thôi. Tiêu chí Phân tích, lý giải và liên hệ được thể hiện không tốt, chỉ từ mức Thấp đến Trung bình qua ba công cụ khảo sát. Riêng tiêu chí Hòa giải văn hóa được thể hiện một cách lạc quan nhất (từ Trung bình đến Rất cao) qua ba công cụ khảo sát. Đặc điểm này góp phần phản ánh một thế mạnh của người Việt Nam trong GTLVH nhờ tính cách ôn nhu và thái độ hiếu hòa mà chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn trong Chương 3.
Việc phân tích tương quan và phân tích hồi quy cũng cho phép chúng tôi đi đến kết luận rằng muốn nâng cao năng lực thái độ liên văn hóa của sinh viên, cần tác động nhiều nhất đến hai nhân tố Thái độ bản tộc tương đối và Tự tin và năng động; muốn nâng cao năng lực nhận thức liên văn hóa của sinh viên, cần tác động nhiều nhất đến hai nhân tố Nhận thức về những vấn đề và xu hướng toàn cầu và Kiến thức văn hóa chung và riêng; còn nếu muốn nâng cao năng lực hành vi liên văn hóa của sinh viên, cần tác động nhiều nhất đến hai yếu tố Hợp tác và học hỏi và Thích nghi liên văn hóa. Cụ thể hơn, với những điểm mạnh và điểm yếu của người Việt Nam nói chung, sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam và sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM nói riêng thì việc giáo dục, đào tạo năng lực thái độ liên văn hóa của sinh viên nên phát huy Thái độ bản tộc tương đối và cần chú ý bồi dưỡng Tự tin và năng động; việc giáo dục, đào tạo năng lực nhận thức liên văn hóa của sinh viên nên phát huy Kiến thức văn hóa chung và riêng và cần chú ý bồi dưỡng Nhận thức về những vấn đề và xu hướng toàn cầu; việc giáo dục, đào tạo năng lực hành vi liên văn hóa nên đẩy mạnh Hợp tác và học hỏi và Thích nghi liên văn hóa.
Khi xem xét mối liên hệ của ngành đào tạo với từng loại năng lực thành tố chính thì chúng tôi thấy rằng, tuy tính chất ngành đào tạo (xét riêng các Khoa/Bộ môn) chưa cho phép khẳng định về khuynh hướng của ba loại năng lực chính, nhưng các khối ngành (sau khi gộp) mang nhiều yếu tố ngoại ngữ và giao tiếp quốc tế góp phần giúp sinh viên thể hiện các loại năng lực này một cách tích cực và rõ nét hơn trong những tình huống mô phỏng từ thực tế yêu cầu đưa ra lựa chọn hay đề xuất giải pháp cụ thể. Điều này cũng gợi mở cho việc phát triển NLGTLVH cho sinh viên Việt Nam trong thời kỳ hội nhập thông qua giáo dục, khi mà khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp quốc tế là những điều kiện cần thiết và có thể mang lại cho họ rất nhiều cơ hội trong học tập và làm việc xuyên văn hóa sau này.




[bookmark: _Toc149606315][bookmark: _Toc149606316]CHƯƠNG 3: NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHÌN TỪ HỆ THỐNG CHỈNH THỂ
[bookmark: _Toc149606317]3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu-văn hóa-giáo dục đến năng lực giao tiếp liên văn hóa của sinh viên qua khảo sát
[bookmark: _Hlk149609296]Qua phân tích kết quả điều tra định lượng, chúng tôi đi đến những nhận định sau.
[bookmark: _Hlk159187772]Yếu tố Khối ngành tỏ ra rõ nét hơn ngành đào tạo trong việc xác định khuynh hướng thể hiện từng loại năng lực thành phần chính cũng như NLGTLVH tổng thể của sinh viên. Theo đó, sinh viên các khối ngành có yếu tố ngoại ngữ và giao tiếp quốc tế nhiều hơn như khối B1 và B2 có biểu hiện NLGTLVH tốt hơn so với sinh viên hai khối ngành nhân văn (B3) và khoa học xã hội (B4) trong những tình huống giao tiếp mô phỏng từ thực tế.
Yếu tố Giới không ảnh hưởng đến từng loại năng lực thành phần chính nhưng có ảnh hưởng đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên Trường tuy ở mức độ thấp. Cũng cần lưu ý rằng tại trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM nói riêng và các trường thuộc khối ngành xã hội và nhân văn nói chung, tỷ lệ nam/nữ có sự chênh lệch khá lớn. Như vậy, kết quả này có thể được xem là đại diện cho sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam. 
Nguồn gốc cư trú không ảnh hưởng đến từng loại năng lực thành phần và cả NLGTLVH tổng thể của sinh viên. Thực tế khảo sát trường hợp cho thấy số lượng sinh viên đến từ các tỉnh/thành khác nhiều hơn gấp đôi so với số sinh viên đến từ TP.HCM. Đây cũng là một đặc điểm của sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM mà chúng tôi đã đề cập trong phần Cơ sở thực tiễn. 
Trình độ tiếng Anh không ảnh hưởng đến năng lực thái độ liên văn hóa, nhưng có ảnh hưởng nhẹ đến năng lực nhận thức liên văn hóa, năng lực hành vi liên văn hóa, cũng như đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên. Trong khi đó, Trình độ ngoại ngữ khác có ảnh hưởng đến năng lực nhận thức liên văn hóa và NLGTLVH tổng thể của sinh viên, nhưng ở mức độ thấp. Điều này giúp khẳng định vai trò của tiếng Anh trong việc phát triển NLGTLVH của sinh viên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng không cần chú trọng đến việc bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ khác cho sinh viên, bởi đối với một công dân trong thời đại toàn cầu thì năng lực ngoại ngữ khác bên cạnh tiếng Anh cũng sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công hơn.
Một điều đáng lưu ý rằng theo kết quả phân tích tương quan thì Trải nghiệm giao tiếp với người nước ngoài không ảnh hưởng đến từng loại năng lực thành phần nhưng lại ảnh hưởng một cách có ý nghĩa đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên. Điều này gợi mở cho chúng ta về một hướng phát triển NLGTLVH cho sinh viên.
Trải nghiệm học các môn giao tiếp/văn hóa có ảnh hưởng đến từng loại năng lực thành phần cũng như NLGTLVH tổng thể của sinh viên. Trong sáu thể loại môn học được liệt kê trong khảo sát, đáng chú ý là vai trò của các môn học Giao tiếp liên văn hóa, Văn hóa về khu vực nói chung, Văn hóa về một nước/các nước nói riêng, và Khóa học ngoại ngữ có lồng ghép dạy kiến thức/kỹ năng văn hóa đối với mỗi loại năng lực thành phần của NLGTLVH. Các môn học này cũng là những thế mạnh trong chương trình đào tạo của trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM nói riêng và các trường thuộc khối ngành xã hội và nhân văn nói chung. Như vậy, các trường này có thể tận dụng và phát huy các ưu thế của mình nhằm tăng cường NLGTLVH của sinh viên.
Bảng 3.22 dưới đây tóm tắt mức độ ảnh hưởng của bảy yếu tố nhân khẩu-văn hóa-giáo dục đối với NLGTLVH tổng thể của sinh viên.
Bảng 3.22: Mức độ ảnh hưởng của bảy nhân tố đối với NLGTLVH tổng thể của sinh viên
	Thứ tự
	Các nhân tố
	Mức độ ảnh hưởng đối với NLGTLVH tổng thể của sinh viên

	1
	Khối ngành 
	Có ảnh hưởng.

	2
	Giới
	Ít ảnh hưởng.

	3
	Nguồn gốc cư trú
	Không ảnh hưởng.

	4
	Trình độ tiếng Anh 
	Có ảnh hưởng, nhưng không nhiều.

	5
	Trình độ ngoại ngữ khác
	Có ảnh hưởng, nhưng không nhiều.

	6
	Trải nghiệm giao tiếp với người nước ngoài
	Ảnh hưởng một cách có ý nghĩa.

	7
	Trải nghiệm học các môn giao tiếp/văn hóa
	Có ảnh hưởng, nhưng không nhiều.


[bookmark: _Toc149606320]3.2. Mối tương quan giữa ba loại năng lực thành tố chính với nhau và với năng lực giao tiếp liên văn hóa tổng thể của sinh viên 
[bookmark: _Hlk149609798]Qua phân tích tương quan giữa các nhóm năng lực thái độ liên văn hóa, năng lực nhận thức liên văn hóa, và năng lực hành vi liên văn hóa, chúng tôi nhận thấy có mối tương quan giữa ba loại năng lực này. Tuy nhiên, qua bảng hỏi, mối tương quan này thể hiện rõ nét hơn so với qua bài test; thể hiện mạnh nhất là giữa năng lực nhận thức liên văn hóa với năng lực hành vi liên văn hóa. Nói một cách khác, khi tác động đến năng lực nhận thức liên văn hóa thì năng lực hành vi liên văn hóa sẽ thay đổi ở mức cao. Còn qua bài test, năng lực thái độ liên văn hóa có mối tương quan nhiều nhất với năng lực hành vi liên văn hóa, nhưng cũng chỉ ở mức độ khá yếu.
Qua phân tích hồi quy kết quả từ bảng hỏi, chúng tôi không tìm được mô hình về loại năng lực nào trong ba loại năng lực thành phần có ảnh hưởng nhiều nhất đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên. Còn qua bài test, chúng tôi nhận thấy năng lực nhận thức liên văn hóa tác động nhiều nhất đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên, tiếp đến là năng lực hành vi liên văn hóa. Điều này có nghĩa là nếu có sự tác động tích cực vào năng lực nhận thức liên văn hóa và năng lực hành vi liên văn hóa thì sẽ dẫn đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên tăng lên. 
Khi phân tích hồi quy các tiêu chí của mỗi loại năng lực chính qua bảng hỏi và qua bài test, chúng tôi nhận thấy kết quả có phần tương đồng về năm tiêu chí có tác động nhiều nhất đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên. Tổng hợp lại có bảy tiêu chí đóng một vai trò quan trọng trong NLGTLVH của sinh viên gồm: Kiến thức văn hóa chung và riêng, Thích nghi liên văn hóa, Thái độ bản tộc tương đối, Nhận thức về những vấn đề và xu hướng toàn cầu, Nhận thức về văn hóa và thế giới quan của người khác, Hợp tác và học hỏi, và Linh hoạt xã hội. Trong đó, ba tiêu chí Thái độ bản tộc tương đối, Kiến thức văn hóa chung và riêng, và Thích nghi liên văn hóa là hoàn toàn trùng khớp từ việc phân tích hồi quy các kết quả thu được từ hai công cụ đo lường định lượng. Điều này có nghĩa là nếu tác động tích cực vào ba tiêu chí này thì sẽ kéo theo sự gia tăng NLGTLVH nói chung của sinh viên.
[bookmark: _Toc149606321]3.3. Mối liên hệ giữa năng lực giao tiếp liên văn hóa của sinh viên với tâm lý, tính cách, giá trị/chiều kích và văn hóa giao tiếp của người Việt và với yêu cầu của thực tiễn
Biểu hiện thái độ liên văn hóa, nhận thức liên văn hóa và hành vi liên văn hóa của sinh viên Trường cho thấy những đặc điểm trong tâm lý, tính cách, giá trị/chiều kích và văn hóa giao tiếp của người Việt: thiên hướng âm tính/nữ tính (khiêm tốn, thấu cảm, lắng nghe, ít năng động, lịch sự và quan tâm đến sự hòa thuận, tôn trọng); coi trọng tính đặc thù và trọng tình/ trọng quan hệ trong văn hóa giao tiếp (dẫn đến hành vi vị tình thân, không tôn trọng nguyên tắc/kỷ luật); tính tự trị và thiên hướng ngoại kiểm soát (ít tự tin, thiếu bản lĩnh); khuynh hướng tự kìm chế hay khắc kỷ (tiết chế cảm xúc, tránh xung đột); tính linh hoạt (thích nghi với hoàn cảnh mới, sáng tạo, linh hoạt xã hội), tính chủ toàn (khả năng quan hệ tốt, linh hoạt xã hội); tính cộng đồng (đoàn kết, hợp tác), và tính ưa hài hòa (nhường nhịn, tránh đối đầu, hòa giải).
Đối với năm giá trị cốt lõi của nguồn nhân lực thời đại mới (5Cs) và những tiêu chuẩn mà Viện nghiên cứu McKinsey đã đề ra cho một công dân trong thời đại mới (có liên quan đến NLGTLVH), thì nhìn chung, sinh viên Trường có tiềm năng đáp ứng được khá nhiều yêu cầu như “Linh hoạt trong tư duy”, “Tự nhận thức và tự quản lý bản thân”, “Đạt được mục tiêu”, “Hoạch định và cách thức làm việc”, “Phát triển các mối quan hệ”, “Làm việc nhóm hiệu quả”, “Tư duy phản biện”, “Giao tiếp”, “Sáng tạo”, và “Không ngừng tiến bộ” nhờ biểu hiện tích cực của họ ở năm tiêu chí: Lắng nghe và quan sát, Thấu cảm, Thích nghi liên văn hóa, Linh hoạt xã hội, và Hợp tác và học hỏi (trong bài test). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những biểu hiện này lại không được lạc quan khi được đánh giá qua hai công cụ còn lại. Như vậy, cần có một chương trình hay chính sách nhằm bồi dưỡng NLGTLVH của sinh viên để năm tiêu chí trên có thể được phát triển và duy trì ổn định. Việc bồi dưỡng NLGTLVH cho sinh viên cần chú trọng tăng cường thái độ liên văn hóa như Tự tin và năng động;Tinh thần trách nhiệm và ý thức pháp luật/kỷ luật; Quan tâm, hiếu kỳ, khám phá; Chấp nhận sự mơ hồ, và Không phán xét tùy tiện, đồng thời nâng cao Nhận thức về những vấn đề và xu hướng toàn cầu cũng như kỹ năng Phân tích, lý giải và liên hệ. Trong đó, Tự tin và năng động; Tinh thần trách nhiệm và ý thức pháp luật/kỷ luật; Nhận thức về những vấn đề và xu hướng toàn cầu là những yếu tố cần phải có của một công dân toàn cầu.
[bookmark: _Toc149606322]3.4. So sánh NLGTLVH của sinh viên Trường với NLGTLVH của các đối tượng khác trong những nghiên cứu trước đây 
Khi so sánh kết quả nghiên cứu của chúng tôi với kết quả của một số nghiên cứu có liên quan trước đây, chúng tôi nhận thấy một điều rằng các công trình trước đây mà chúng tôi tiếp cận được tập trung vào một loại năng lực hoặc nghiên cứu cả ba loại năng lực nhưng không gồm nhiều tiêu chí hay bao quát như trong nghiên cứu của chúng tôi. Do vậy, việc so sánh chủ yếu hướng về những khía cạnh hay các kết quả trong các nghiên cứu trước đây có phần liên quan đến nghiên cứu của chúng tôi mà thôi. Theo đó, có một số điểm tương đồng cũng như vài điểm khác biệt giữa các kết quả trong các công trình khác với các kết quả trong luận án của chúng tôi. Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi giúp khẳng định lại một số kết quả của những nghiên cứu trước đây hoặc là những phát hiện mới.
KẾT LUẬN
Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, giao tiếp liên văn hóa là một phần thiết yếu của cuộc sống khi mà thế giới ngày càng xích lại gần nhau hơn nhưng cũng trở nên chia rẽ hơn. Nói cách khác, GTLVH là một hệ quả của toàn cầu hóa mà cũng là tác nhân thúc đẩy toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, GTLVH sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho con người nhưng cũng sẽ tạo ra những rào cản nhất định vì GTLVH chịu tác động của nhiều yếu tố, nhất là các nhân tố xã hội (như sự di cư, sự phát triển của công nghệ và các phương tiện truyền thông hiện đại), văn hóa (ví dụ niềm tin, giá trị, chuẩn mực văn hóa, thế giới quan văn hóa), tâm lý (như nỗi sợ hay sự sẵn lòng giao tiếp), giáo dục, những đặc điểm cá nhân (ví dụ tính cách, năng lực)…. NLGTLVH là điều cốt lõi của GTLVH, quyết định cho sự thành công của GTLVH. NLGTLVH được hình thành từ, đồng thời phản ánh, nét tâm lý, tính cách, giá trị/chiều kích và văn hóa giao tiếp của mỗi dân tộc. Một cá nhân được cho là có NLGTLVH sẽ có năng lực thái độ liên văn hóa, năng lực nhận thức liên văn hóa, và năng lực hành vi liên văn hóa. Ba khía cạnh này có tương quan biện chứng lẫn nhau và cùng giúp GTLVH diễn ra phù hợp và hiệu quả. 
[bookmark: _Hlk149613692]Từ việc tìm hiểu những nghiên cứu trước đây, chúng tôi nhận thấy có nhiều yếu tố nhân khẩu-văn hóa-giáo dục như giới tính, tuổi tác, nơi cư trú, trải nghiệm du lịch, du học, thời gian lưu trú (ở nước ngoài), trải nghiệm giao tiếp liên văn hóa... có thể ảnh hưởng đến NLGTLVH. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của luận án này và vì đối tượng khảo sát trong nghiên cứu là sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM với những đặc trưng riêng và những tính chất chung có thể đại diện cho sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam, chúng tôi chọn lọc xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến NLGTLVH như sau: (khối) ngành đào tạo, giới tính, nguồn gốc cư trú, trình độ tiếng Anh, trình độ ngoại ngữ khác, trải nghiệm giao tiếp với người nước ngoài, và trải nghiệm học các môn học liên quan đến giao tiếp/văn hóa.	Để đo lường NLGTLVH, cần kết hợp các phương pháp khác nhau, cả định lượng và định tính, bởi khó có một công cụ đo lường nào có thể đánh giá bao quát hết các khía cạnh của NLGTLVH cũng như thỏa mãn các mục đích khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi kết hợp hai công cụ định lượng là bảng hỏi và bài test cùng một công cụ định tính là phỏng vấn để tìm hiểu về NLGTLVH của sinh viên theo ba tiêu chí lớn: (1) năng lực thái độ liên văn hóa; (2) năng lực nhận thức liên văn hóa; (3) năng lực hành vi liên văn hóa. Từ việc khảo sát trường hợp sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, chúng tôi rút ra những điều đáng lưu ý sau đây.
[bookmark: _Hlk157737811]Sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM có khuynh hướng tự đánh giá về NLGTLVH của họ ở mức thấp (bảng hỏi), nhưng lại thể hiện tốt hơn trong những bối cảnh hay tình huống cụ thể được mô phỏng từ thực tế (bài test và/hoặc phỏng vấn). Tuy nhiên, nhìn chung NLGTLVH của sinh viên Trường chưa cao và chưa ổn định. NLGTLVH của sinh viên Trường có một số điểm mạnh, trong đó đáng chú ý là Linh hoạt và cởi mở, Kiến thức văn hóa chung và riêng, và Hòa giải văn hóa. Đồng thời NLGTLVH của sinh viên Trường cũng có nhiều điểm yếu, trong đó đáng lưu tâm là thiếu/ít Tự tin và năng động, Nhận thức về những vấn đề và xu hướng toàn cầu, và Phân tích, lý giải và liên hệ.
Việc phân tích kết quả hồi quy qua khảo sát định lượng cũng cho phép chúng tôi đi đến kết luận rằng muốn nâng cao năng lực thái độ liên văn hóa của sinh viên, cần tác động nhiều nhất đến hai nhân tố Thái độ bản tộc tương đối và Tự tin và năng động; muốn nâng cao năng lực nhận thức liên văn hóa của sinh viên, cần tác động nhiều nhất đến hai tiêu chí Nhận thức về những vấn đề và xu hướng toàn cầu và Kiến thức văn hóa chung và riêng; còn nếu muốn nâng cao năng lực hành vi liên văn hóa của sinh viên, cần tác động nhiều nhất đến hai yếu tố Hợp tác và học hỏi và Thích nghi liên văn hóa.

[bookmark: _Hlk157737836]Việc phân tích hồi quy các tiêu chí của mỗi loại năng lực thành phần chính từ kết quả thu được qua hai công cụ đo lường định lượng đã cho ra một kết quả hoàn toàn giống nhau khi ba tiêu chí Thái độ bản tộc tương đối, Kiến thức văn hóa chung và riêng, và Thích nghi liên văn hóa đều nằm trong tốp đầu có ảnh hưởng nhiều nhất đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên. NLGTLVH nói chung của sinh viên sẽ tăng lên đáng kể nếu chúng ta tác động tích cực vào ba tiêu chí này.
[bookmark: _Hlk157737854]Từ kết quả phân tích tương quan giữa năng lực thái độ liên văn hóa, năng lực nhận thức liên văn hóa và năng lực hành vi liên văn hóa với nhau, chúng tôi kết luận rằng nếu muốn nâng cao năng lực hành vi liên văn hóa thì cần tác động đến năng lực nhận thức liên văn hóa (nhiều hơn) và năng lực thái độ liên văn hóa (ít hơn). Phát hiện này có phần không tương đồng với nhận định của Byram (1997) và Deardorff (2004) khi họ cho rằng năng lực thái độ đóng một vai trò then chốt vì nó là yếu tố đầu tiên tác động đến năng lực nhận thức và từ đó làm thay đổi năng lực hành vi, như đã được đề cập ở Mục 1.1.5 khi chúng tôi tiếp thu quan điểm này của hai học giả trên để làm một phần của khung lý luận nhằm thiết lập mô hình cho luận án. 
Qua phân tích hồi quy kết quả từ bảng hỏi, chúng tôi không tìm được mô hình về loại năng lực nào trong ba loại năng lực thành phần có ảnh hưởng nhiều nhất đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên. Còn qua bài test, chúng tôi nhận thấy năng lực nhận thức liên văn hóa tác động nhiều nhất đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên, tiếp đến là năng lực hành vi liên văn hóa. Điều này có nghĩa là nếu có sự tác động tích cực vào năng lực nhận thức liên văn hóa và năng lực hành vi liên văn hóa thì sẽ dẫn đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên tăng lên trong những tình huống cụ thể. 
Từ hai phát hiện vừa nêu trên, chúng tôi quyết định điều chỉnh lại mô hình NLGTLVH trong luận án của chúng tôi theo Sơ đồ 0.1 sau đây. Trong đó, năng lực nhận thức liên văn hóa đóng vai trò then chốt, làm thay đổi năng lực thái độ và từ đó thúc đẩy năng lực hành vi. Đây cũng là một trong những đóng góp của luận án.
[image: ]

Sơ đồ 0.1: Mô hình NLGTLVH phát triển và nhân quả của luận án (điều chỉnh)
Luận án thể hiện góc nhìn văn hóa khi xem xét bảy yếu tố nhân khẩu-văn hóa-giáo dục có thể ảnh hưởng đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên Trường, chúng tôi nhận thấy ngoại trừ yếu tố Nguồn gốc cư trú, sáu nhân tố còn lại đều ít nhiều ảnh hưởng đến NLGTLVH tổng thể của sinh viên. Trong đó, Trải nghiệm giao tiếp với người nước ngoài có ảnh hưởng nhiều nhất. 
[bookmark: _Hlk159577814]Góc nhìn văn hóa còn thể hiện qua việc luận án đánh giá biểu hiện NLGTLVH của sinh viên Trường trong mối tương quan với tâm lý, tính cách, giá trị/chiều kích và văn hóa giao tiếp của người Việt. Kết quả cho thấy thiên hướng âm tính/nữ tính; coi trọng tính đặc thù và trọng tình/ trọng quan hệ trong văn hóa giao tiếp; tính tự trị và thiên hướng ngoại kiểm soát; khuynh hướng tự kìm chế hay khắc kỷ; tính linh hoạt, tính chủ toàn (khả năng quan hệ tốt, linh hoạt xã hội); tính cộng đồng, và tính ưa hài hòa góp phần hình thành cũng như ảnh hưởng đến NLGTLVH của sinh viên.
Liên hệ với yêu cầu thực tiễn mà bối cảnh toàn cầu hóa đặt ra, chúng tôi nhận thấy sinh viên Trường có tiềm năng đáp ứng được khá nhiều tiêu chuẩn của một công dân trong thời đại mới (theo 5Cs và những tiêu chuẩn khác có liên quan đến NLGTLVH mà Viện nghiên cứu McKinsey đã đề ra). Tuy nhiên, để những biểu hiện lạc quan này được ổn định, duy trì, và phát triển thì cần có một chương trình giáo dục được thể chế hóa nhằm bồi dưỡng NLGTLVH cho sinh viên Trường nói chung và sinh viên khối ngành xã hội và nhân văn Việt Nam nói chung. Qua việc nghiên cứu tài liệu, chúng tôi nhận thấy có ba khuynh hướng chính về đào tạo, bồi dưỡng NLGTLVH trong giáo dục chính quy: giáo dục giá trị, giáo dục ngôn ngữ theo hướng liên văn hóa và quốc tế hóa chương trình đào tạo.
Trong nỗ lực nâng cao NLGTLVH cho sinh viên, cần phát huy những thế mạnh như Linh hoạt và cởi mở, Kiến thức văn hóa chung và riêng, và Hòa giải văn hóa. Song song đó, cần khắc phục những điểm yếu như thiếu/ít Tự tin và năng động, Nhận thức về những vấn đề và xu hướng toàn cầu, và Phân tích, lý giải và liên hệ. Ngoài ra, cần chú ý đẩy mạnh các giá trị và phẩm chất khác như Tinh thần trách nhiệm và ý thức pháp luật/kỷ luật và Bản lĩnh quản lý cảm xúc (rộng hơn là “Tự nhận thức và tự quản lý bản thân”). Nói cách khác, dựa vào tính năng động của văn hóa, một số “nhược điểm” hay phi giá trị, phát sinh từ tính linh hoạt cao, tính cộng đồng làng xã, tính tự trị, âm tính/nữ tính cao, chấp nhận sự bất định, tính ưa hài hòa của người Việt Nam, như thói tùy tiện, tính bảo thủ, tính thụ động, sự rụt rè, sự thiếu tự tin, sự thiếu bản lĩnh, nên được “chuyển hóa” theo chiều hướng tích cực hơn, đồng thời tăng cường phát triển những giá trị cá nhân của thời đại mới.
Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực hướng đến sự chuyển đổi về kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong thời đại hôm nay, các chương trình đào tạo nguồn nhân lực cần sử dụng nhiều phương thức, hình thức và cách thức khác nhau để kết hợp giáo dục một số giá trị truyền thống của Việt Nam như tính linh hoạt, tính hài hòa, tính chủ toàn (đồng thời lưu ý đến việc hạn chế những phi giá trị phái sinh từ những giá trị truyền thống này) bên cạnh việc bổ sung những giá trị mới của thời đại, như năm giá trị cốt lõi (5Cs): Hợp tác (Collaboration), Giao tiếp (Communication), Tư duy phản biện (Critical thinking), Sáng tạo (Creativity), và Không ngừng tiến bộ (Continuous improvement), hay một số giá trị khác theo bộ tiêu chuẩn DELTAs do Viện nghiên cứu McKinsey đề xuất.
Việc bồi dưỡng NLGTLVH của sinh viên cần chú trọng đến việc tạo cơ hội cho sinh viên giao tiếp với người nước ngoài thông qua các hình thức giáo dục khác nhau như giáo dục không chính thức, giáo dục chính quy, và giáo dục không chính quy. Đối với giáo dục chính quy, ngoài những hoạt động chính khóa, cần tăng cường những hoạt động ngoại khóa hay đồng khóa (co-curricular activities) như giao lưu, trao đổi, hợp tác văn hóa, giáo dục… nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có thêm cơ hội trải nghiệm giao tiếp liên văn hóa.
	Việc giáo dục giá trị cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa là một điều hết sức cần thiết. Với tính cách của con người Việt Nam vốn cởi mở, học sinh, sinh viên sẽ có thể dễ dàng tiếp thu những giá trị mới của thời đại. Nhưng để có thể phát triển 5Cs và/hoặc có thể đáp những yêu cầu đặt ra cho công dân toàn cầu thì cần phải có chiến lược, chính sách ngắn và dài hạn, được phối hợp đồng bộ, nhằm phát triển năng lực con người Việt Nam.
[bookmark: _Hlk149613225]Từ những nhận định nêu trên, chúng tôi khẳng định rằng việc bồi dưỡng NLGTLVH cho sinh viên thông qua giáo dục và đào tạo là một điều cần thiết. Mục đích là để tạo ra những “người giao tiếp liên văn hóa” (the intercultural speaker), không chỉ có năng lực ngôn ngữ mà còn có tư duy thoáng mở, linh hoạt, thích tìm hiểu và khám phá những điều mới lạ, có sự tự tin và năng động, tôn trọng sự khác biệt văn hóa, biết quản lý cảm xúc cá nhân, có tinh thần tôn trọng pháp luật, kỷ cương…. Bên cạnh đó, người giao tiếp liên văn hóa còn “biết người, biết ta”, hiểu biết về những đặc trưng văn hóa của mình và của người khác, có nhận thức tốt về những vấn đề của thế giới đương đại. Từ những thái độ tích cực cùng với sự nhận thức và hiểu biết cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, những người này sẽ có thể thực hiện những hành vi phù hợp và hiệu quả trong môi trường đa/liên văn hóa. Như thế, họ sẽ hạn chế hay né tránh được những mâu thuẫn do sự khác biệt về văn hóa gây ra, từ đó có khả năng tiến đến việc hợp tác song phương hay đa phương. Khi ngày càng có nhiều người có năng lực giao tiếp liên văn hóa tốt, thì những giá trị tiến bộ của nhân loại sẽ ngày càng phổ biến và xã hội sẽ ngày càng hiện đại và văn minh. Do đó, việc nâng cao NLGTLVH mang một ý nghĩa lớn trong thời đại hôm nay. 
Bên cạnh những đóng góp có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn, luận án không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chẳng hạn, những tình huống trong bài test và phần phỏng vấn dù đã được chúng tôi cố gắng mô phỏng từ thực tế, nhưng sẽ khó tránh khỏi sự chủ quan nhất định trong việc đặt câu hỏi cũng như diễn giải các câu trả lời của sinh viên.
[bookmark: _Hlk170669885]Nói tóm lại, luận án “Năng lực giao tiếp liên văn hóa của sinh viên khối xã hội nhân văn Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (trường hợp sinh viên xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)” được thực hiện như là một điển cứu để từ đó cung cấp cứ liệu giúp cho những nghiên cứu về sau được tiến hành với quy mô rộng lớn hơn, với đối tượng sinh viên đa dạng hơn, sinh sống và học tập ở nhiều vùng miền của đất nước; kết hợp với những phương pháp/cách tiếp cận khác (như đóng vai, cách tiếp cận dân tộc học) và tìm hiểu sâu hơn những nhân tố ảnh hưởng đến NLGTLVH của sinh viên như mức độ/dung lượng tiếp xúc với người nước ngoài từ đó đi đến những nhận định mang tính khái quát hơn về NLGTLVH của sinh viên Việt Nam cũng như đưa ra những đề xuất cụ thể, xác thực hơn, nhằm nâng cao NLGTLVH của sinh viên Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa.
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